
TT

Tên đơn vị  

(Nhập tên phòng 

ban/đơn vị trực 

thuộc)

Họ và tên 

(Ví dụ: Nguyễn Văn A)

Nhóm đối tượng 

(Chỉ nhập một 

trong 4 giá trị: 

Cán bộ, Công 

chức, Viên chức, 

Người lao động)

Chức 

vụ/chức 

danh

Năm sinh 

(4 chữ 

số, ví dụ 

1988)

1 THPT Bình An Nguyễn Mạnh Hùng Viên chức Giáo viên 1975

2 THPT Bình An Võ Phúc Hậu Viên chức Giáo viên 1996

3 THPT Bình An Lê Minh Châu Người lao động Nhân viên 1969

4 THPT Bình An Nguyễn Thị Vân Viên chức Giáo viên 1980

5 THPT Bình An Lý Đan Tuyền Người lao động Nhân viên 1981

6 THPT Bình An Nguyễn Đức Minh Viên chức Giáo viên 1985

7 THPT Bình An Đặng Thị Hiền Viên chức Giáo viên 1989

8 THPT Bình An Nguyễn Huỳnh Mỹ Nhung Viên chức Giáo viên 2002

9 THPT Bình An Dương Văn Anh Viên chức Giáo viên 1989

10 THPT Bình An Nguyễn Minh Đồng Viên chức Giáo viên 1979

11 THPT Bình An Hoàng Thị Hà Người lao động Nhân viên 1982

12 THPT Bình An Lê Thị Hải Yến Viên chức Giáo viên 1978

13 THPT Bình An Võ Huỳnh Ngọc Vân Viên chức Hiệu trưởng 1971

14 THPT Bình An Đào Thị Phương Mai Người lao động Nhân viên 1988

15 THPT Bình An Nguyễn Thị Kim Dung Người lao động Nhân viên 1969

16 THPT Bình An Trần Công Luận Viên chức Giáo viên 1992

17 THPT Bình An Nguyễn Thị Lan Anh Viên chức TTCM 1984

18 THPT Bình An Trần Thị Trang Viên chức Giáo viên 1990

19 THPT Bình An Đinh Thanh Sơn Viên chức Giáo viên 1990

20 THPT Bình An Nguyễn Thị Hồng Viên chức Giáo viên 1979

21 THPT Bình An Hồ Thị Mộng Thu Viên chức Giáo viên 1993

22 THPT Bình An Vương Hoài Phú Viên chức Giáo viên 1988

23 THPT Bình An Trần Thị Phượng Viên chức Giáo viên 1987

24 THPT Bình An Bùi Cẩm Tiên Viên chức Giáo viên 1994

25 THPT Bình An Nguyễn Ngọc Huệ Người lao động Nhân viên 1979

26 THPT Bình An Nguyễn Thị Ngọc Hương Viên chức Nhân viên 1984

27 THPT Bình An Bùi Hoàng Hà Viên chức Giáo viên 1983

28 THPT Bình An Bùi Thanh Phương Viên chức Giáo viên 1988

29 THPT Bình An Trần Thị Như Nguyệt Viên chức Giáo viên 1987

30 THPT Bình An Lại Thị Thu Hà Viên chức Nhân viên 1983

31 THPT Bình An Đỗ Thị Ninh Viên chức Giáo viên 1993

32 THPT Bình An Hoàng Thị Thu Hiền Viên chức Giáo viên 1985

33 THPT Bình An Hoàng Lê Thị Hồng Nhung Viên chức Nhân viên 1989

34 THPT Bình An Hồ Thị Hồng Viên chức Giáo viên 1985

35 THPT Bình An Trần Thị Huệ Viên chức Giáo viên 1993

36 THPT Bình An Nguyễn Thị Liên Viên chức Giáo viên 1993

37 THPT Bình An Nguyễn Thị Nga Viên chức Giáo viên 1990

38 THPT Bình An Đoàn Thị Thanh Trúc Viên chức Giáo viên 1989

39 THPT Bình An Trần Thị Mai Viên chức Giáo viên 1988

40 THPT Bình An Trịnh Hữu Phương Viên chức Giáo viên 1985

41 THPT Bình An Nguyễn Thị Châu Viên chức Giáo viên 1983

42 THPT Bình An Vũ Kim Hồng Viên chức Giáo viên 1990

43 THPT Bình An Nguyễn Văn Xuân Viên chức Giáo viên 1987

44 THPT Bình An Nguyễn Kim Khánh Viên chức Giáo viên 1993

45 THPT Bình An Trần Đức Khải Viên Chức Giáo Viên 1983

46 THPT Bình An Nguyễn Thị Anh Đào Viên Chức Giáo viên 1987

47 THPT Bình An Nguyễn Kim Anh Khang Viên chức Giáo viên 1990

48 THPT Bình An Trần Thị Phương Thảo Viên chức Giáo viên 1993

49 THPT Bình An Nguyễn Thị Thanh Phượng Viên chức Phó hiệu trưởng 1971

50 THPT Bình An Nguyễn Văn Tiến Viên chức Giáo viên 1987

51 THPT Bình An Lê Doãn Thuấn Viên chức Giáo viên 1993

52 THPT Bình An Phạm Thị Hằng Viên chức Giáo viên 1983

53 THPT Bình An Triệu Thị Thu Trang Viên chức Giáo viên 1980



54 THPT Bình An Trần Thị Thu Hoài Viên chức Giáo viên 1989

55 THPT Bình An Bùi Thị Nữ Viên chức Giáo viên 1990

56 THPT Bình An Nguyễn Thị Nhung Viên chức Giáo viên 1989

57 THPT Bình An Nguyễn Long Sơn Viên chức Giáo viên 2000

58 THPT Bình An Lưu Thị Tuyết Trinh Viên chức Giáo viên 1985

59 THPT Bình An Tô Thị Ái Liễu Viên chức Giáo viên 1982

60 THPT Bình An Nguyễn Tiết Hiếu Viên chức Giáo viên 1984

61 THPT Bình An Nguyễn Thị Khuyên Viên chức Giáo viên 1978

62 THPT Bình An Nguyễn Thị Út Viên chức Giáo viên 1980

63 THPT Bình An Phạm Thị Kim Tiên Viên chức Giáo viên 1993

64 THPT Bình An Trương Thị Thúy Huỳnh viên chức giáo viên 1993

65 THPT Bình An Mai Thị Thảo Nguyên Viên chức Giáo viên 2002

66 THPT Bình An Phạm Quỳnh Anh Viên chức Giáo viên 1988

67 THPT Bình An Nguyễn Minh Cảnh Viên chức Giáo viên 1978

68 THPT Bình An Phan Thị Mỹ Phú Viên chức Giáo viên 1986

69 THPT Bình An Nguyễn Thị Thúy Huyền Viên chức Giáo viên 1993

72 THPT Bình An Trương Thị Thúy Viên chức Giáo viên 1990



CCCD 

(12 chữ số) Số điện thoại

Ngày hoàn 

thành khóa học

(Định dạng 

ngày: 

dd/mm/yyyy)

031075018526 0918208430 26/6/2026

074096000196 0584208809 20/6/2026

75069013093'00913864774 25/6/2026

40180012312 387704708 18/6/2026

075181003521 0974603225 19/6/2026

040085029789 0938731759 18/6/2026

040189039503 0389799974 16/06/2026

074302001782 0798928361 15/06/2026

07420890015330987047565 18/6/2026

40079007130 984961142 18/06/2026

038182010379 0394978882 19/6/2026

40178021423 976,873,036 11/06/2026

074171001430 0949017393 19/6/2026

030188014037 0938821675 18/6/2026

075169011698 0375882586 19/6/2026

060092005550 0376169005 16/6/2026

091184001971 0974499690 18/6/2026

*040190005284*0976 923 128 18/6/2026

044090005333 0976661897 16/6/2026

*040179028775*0969107895 15/6/2026

074193002928 0353804642 15/6/2026

074088008730 0398566422 15/6/2026

044187008217 0393197033 19/6/2026

*074194008027*0915462994 15/06/2026

074179008700 0938974046 19/6/2026

074184001761 0907712662 18/6/2026

042083027293 0982733034 15/06/2026

*075188017326*0915878780 21/09/1988

*045187005731*0989164313 18/6/2026

095183007564 0985599568 18/6/2026

074193001956 0373213176 15/6/2026

040185034306 0972714972 15/06/2026

074189006158 0947922952 18/6/2026

046185010114 0972166072 15/6/2026

075193008941 0968719113 15/6/2026

40193029289 394426202 15/6/2026

042190009565 0375455229 15/6/2026

056189004497 0936349856 07/06/2026

*034188022106*0984743729 15/6/2026

0740850014190388544948 19/6/2026

040183003964 0989221197 19/06/2026

074190000558 0389929173 15/6/2026

040087026844 0933715857 18/06/2026

070193005643 0903963321 20/06/2026

52083013044 978037833 17/06/2026

42187016370 852555989 15/6/2026

074090008526 0916668768 23/6/2026

*079193015219 387006709 18/06/2026

075171008045'0946800557' 4/9/2026

075087013465 0898890887 18/6/2026

038093023677 0962722693 18/6/2026

038183046460 0978365427 16/6/2026

072180008519 0909838374 19/6/2026



044189010671 0978986956 18/6/2026

034190022067 0986729817 17/6/2026

042189021508 0973545193 18/6/2026

074200002680 0965054060 16/6/2026

074185009731 0779115834 15/6/2026

*051182006565*0972690160 19/6/2026

*074184000124*0908128720 16/6/2026

.*036178021459*0984384516 20/6/2026

038180019530 0902021339 18/06/2026

082193018389 0389855290 22/06/2026

074193007506 0976584971 18/06/2026

070302009650 0941390702 19/06/2026

068188001407 0972262147 17/06/2026

045078000391 0986534373 19/06/2026

060186003424 0962587343 22/6/2026

074193004850 0372111209 15/06/2026

*080190002539*0395260951 20/06/2026


